
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 26 Trần Quý Kiên, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

28/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH WINE 89

0110132217

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con loại 12 chỗ ngồi trở xuống và xe có 
động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng

4511

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm, thủy sản

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633(Chính)

6. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH WINE 89
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WINE 89 COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: WINE 89 CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985422111
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
KHƯƠNG 
DUY

Việt 
Nam

P1008 Nhà 17T2, 
Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 022090004737

2LÊ THỊ 
LINH

Việt 
Nam

Thôn Làng Chanh, Xã 
Tam Quan, Huyện 
Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

500.000.000 50,000 026190003708

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (trừ loại 
Nhà nước cấm) 

4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn, đồ uống không chứa cồn, nước 
khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai, rượu vang và 
bia

4723

20. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

21. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất các sản phẩm cà phê, các chất thay thế cà 
phê; sản xuất súp và nước xuýt; sản xuất đồ ăn dinh dưỡng, gia 
vị, nước chấm; sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo

1079

22. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

23. Sản xuất rượu vang 1102

24. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

25. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022090004737
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P1008 Nhà 17T2, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1008 Nhà 17T2, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN KHƯƠNG DUY Nam

21/01/1990 Kinh Việt Nam

07/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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